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BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG 

 
 

 

 

 

 
 

BTCB – HIỆU TRƯỞNG 
 

Họ tên: Nguyễn Thị Mến 

Sinh ngày: 09/09/1969 
Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN 

Năm vào ngành: 01/09/1990 

Ngày vào Đảng: 03/11/2006 

Ngày vào Đảng chính thức: 03/11/2007 

Số điện thoại: 0968128295 

Email: mn.hm.ntmen@dongtrieu.edu.vn 

Đ/c thường trú: Tràng An - ĐT – QN 
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PBT Chi bộ - Phó hiệu trưởng 
 

Họ tên: Đoàn Thị Thu Hiền 

Sinh ngày: 16/05/1984 

Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN 

Ngày vào trường: 15/08/2020 

Số điện thoại: 0978877692 

Email: 
mn.hp.dtthien@dongtrieu.edu.vn 

Đ/c thường trú: Mạo Khê- ĐT - QN 

   
 

CTCĐ - Phó hiệu trưởng 
 

Họ tên: Nguyễn Thị Hoàn 

Sinh ngày: 16/11/1980 

Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN 

Ngày vào trường: 01/8/1996 

Số điện thoại: 0328393708 

Email:mn.hmi.nthoan@dongtrieu.edu.vn 

Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT- QN 
 

 

GIÁO VIÊN 

 

1. Đ/c: Bùi Thị Thoan 
    - Sinh ngày: 22/10/1982 

    - Chức vụ: TTCM   

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 08/2011 

    - Số điện thoại: 0766391366  

    - Email: mn.hmi.btthoan@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 
 

 

 

 
 

2. Đ/c: Trần Thị Thúy Hồng 
    - Sinh ngày: 04/12/1973 

    - Chức vụ: BCH Công đoàn 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 01/02/2009 

    - Số điện thoại: 0352323338 

    - Email: mn.hmi.ttthong@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT – QN 
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3. Đ/c: Lý Thị Mai 
    - Sinh ngày: 08/05/1969 

    - Chức vụ: TTCM Tổ nhà trẻ 

    - Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng 

    - Năm vào ngành: 08/1983 

    - Số điện thoại: 0787320320688    

    - Email: mn.hmi.ltmai@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
 

4. Đ/c: Trần Thị Nga 
    - Sinh ngày: 08/06/1981 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 24/08/2011 

    - Số điện thoại: 0988458581 

    - Email: mn.hmi.ttnga@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
 

5. Đ/c: Chu Thị Hòa 
    - Sinh ngày: 30/01/1990 

    - Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 09/09/2011 

    - Số điện thoại: 0396809347     

    - Email: mn.hmi.cthoa@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
6. Đ/c: Lê Thị Hồng Thùy 
    - Sinh ngày: 08/11/1989 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 01/01/2013 

    - Số điện thoại: 0349600601    

    - Email: mn.hmi.lththuy@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Tràng An - ĐT - QN 

 

 

7. Đ/c: Phạm Thị Tuyết 
    - Sinh ngày: 25/07/1987 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 02/2009 

    - Số điện thoại: 0365993559   

    - Email: mn.hmi.pttuyet@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
 

8. Đ/c: Chu Thị Yến 
    - Sinh ngày: 27/09/1982 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 02/2009 

    - Số điện thoại: 0772395430    

    - Email: mn.hmi.ctyen@dongtrieu.edu.vn 
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    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 
 

9. Đ/c: Hoàng Thị Biển Hên  
    - Sinh ngày: 11/08/1989 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 14/01/2010 

    - Số điện thoại: 0399540261     

    - Email: mn.hmi.ttnhan@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 
 

 
 

10. Đ/c: Lại Thị Nga 
    - Sinh ngày: 13/04/1986 

    - Chức vụ: Giáo viên  

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 01/09/2012 

    - Số điện thoại:0396969594     

    - Email: mn.hmi.ltnga@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 

 
 

11. Đ/c: Mè Thị Dung 
    - Sinh ngày: 08/01/1980 

    - Chức vụ: Trưởng ban TTND 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 01/08/2000 

    - Số điện thoại: 0335663562    

    - Email: mn.hmi.mtdung@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
 

12. Đ/c: Chu Thị Trang 
    - Sinh ngày: 29/10/1989 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 2011 

    - Số điện thoại:     

    - Email: mn.hmi.cttrang@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
 

13. Đ/c: Tô Thị Thanh 
    - Sinh ngày: 29/04/1982 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường:  

    - Số điện thoại:     

    - Email: mn.hmi.ttthanh@dongtrieu.edu.vn 
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    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 
14. Đ/c: La Thị Yên 
    - Sinh ngày: 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường:  

    - Số điện thoại:     

    - Email: mn.hmi.ltyen@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
 

15. Đ/c: Nguyễn Thị Hiền 
    - Sinh ngày: 19/05/ 1980 

    - Chức vụ: Giáo viên 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 10/10/2024 

    - Số điện thoại: 0985162128     

    - Email: mn.hmi.nthien@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê - ĐT - QN 

 

 
 

 

NHÂN VIÊN 

1. Đ/c: Trần Thị Anh 
    - Sinh ngày: 05/06/1987 

    - Chức vụ: Kế toán 

    - Trình độ chuyên môn: Đại học 

    - Ngày vào trường: 05/06/2024 

    - Số điện thoại: 0904013860   

    - Email: mn.hm.ttanh@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Bình Khê – ĐT - QN 

 

 
 

2. Đ/c: Cao Thị Liên 
    - Sinh ngày: 26/12/1985 

    - Chức vụ: Nhân viên Y tế 

    - Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Y Sĩ 

    - Ngày vào trường: 08/2021 

    - Số điện thoại: 0962869827 

    - Email: mn.hp.ctlien@dongtrieu.edu.vn 

    - Đ/c thường trú: Mạo Khê - Đông Triều - QN 
 

 

 
 

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm 
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và trình độ được đào tạo; 

*Biên chế  

- Biên chế được giao: 20 CB,GV,NV 

- Biên chế có mặt: 20 CB,GV,NV cụ thể: (CBQL 03; GV 15; NV 02);   

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND thị xã 

Đông Triều về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước và hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ trong các cơ quan đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Đông Triều năm 2024 

Tính đến ngày 01/09/2024 có mặt 20 CBGVNV và 08 NLĐ (tổng cả bảo vệ, lao 

công, cấp dưỡng).  Trong đó 20 CBGVNV biên chế gồm có: (CBQL 03; GV 14; 

NV 02);  Cụ thể: 

Diễn giải Hiện có Thừa Thiếu 

1. Ban giám hiệu 3   

- Hiệu trưởng 1 0 0 

- Phó hiệu trưởng 2 0 0 

2. Giáo viên 15 0 0 

3. Nhân viên 2   

- Kế toán - Văn thư 1 0 0 

- Y tế trường học - Thủ quỹ 1 0 0 

                TỔNG SỐ 19 0 0 

- Nhà trường đảm bảo đủ về số lượng vị trí việc làm theo Thông tư số 

19/2023/TTLT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ GDĐT hướng dẫn về vị trí việc 

làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người 

làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

* Hợp đồng 

Diễn giải Hiện có Thừa Thiếu 

1. Giáo viên 0 0 0 

2. Nhân viên cấp dưỡng 4 0 0 

3. Bảo vệ 3 0 0 



4. Lao công 1 0 0 

TỔNG SỐ 8   

- Đủ số lượng hợp đồng theo quy định 

* Trình độ chuyên môn, chính trị 

- Trình độ chuyên môn:  

TT 

Chức vụ 
Tổng 

số 
Nữ 

Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo 
Ghi 

chú Chưa đạt 

chuẩn 
Đạt chuẩn Trên chuẩn 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ% 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ% 

Số 

lượng 

Tỷ 

lệ% 
 

1 Hiệu trưởng 1 1 0 0 0   1 100  

2 Phó hiệu 

trưởng 
2 2 0 0 0   2 100  

3 Giáo viên 15 15 7 0 0 15 100 14 93  

4 Nhân viên 2 2 0 0 0 1 50 1 50  

 Cộng           

- Trong đó 

+ Thạc sỹ: 0 người (chiếm 0 %) 

+ Đại học:  17/19 người (chiếm 89,4 %) 

+ Cao đẳng: 01/19 người (chiếm 5,2 %) 

+ Trung cấp: 01/19 người (chiếm 5,2 %) 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 06  (Đạt 30 % ) 

- Trình độ quản lý: 06 (Đạt 30 % ) 

- Đảng viên:  17/19 người (Đạt 89,47 %) 

- Đoàn viên Thanh niên:  4/19 người (chiếm 21 %)   

- Đánh giá: CB,GV,NV nhà trường đảm bảo về trình độ chuyên môn trong 

công tác quản lý và dạy học. 

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp: CBQL: 

01/3 đ/c xếp loại khá đạt 33,3%, 02/3 đ/c xếp loại tốt đạt 67%; Giáo viên: 03/14 

xếp loại tốt đạt 21,4%, 11/14 xếp loại khá đạt 79%;   



c) 100%  giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng 

hằng năm theo quy định. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (b/c) 

- CBGVNV 

- Lưu: VT. Trang Webs 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mến 
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